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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tổ chức và quản lý giao thông đô thị (Urban Transport Organization and Management)
Mã số học phần: 7100327
Số tín chỉ: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :24
	Bài tập: 6
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. ThS. Phạm Văn Hùng
	1003-04

	2. TS. Phạm Đức Thọ
	0303-24

	3. ThS. Bùi Anh Thắng
	1003-05

	4. TS. Nguyễn Trọng Dũng
	1003-02

	5. PGS.TS Tạ Đức Thịnh
	0405-04


2.2. Bộ môn: Xây dựng Hạ tầng cơ sở
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: (7100317) Quy hoạch giao thông và thiết kế đường
4. Mục tiêu môn học: 
Trang bị những khái niệm và vai trò của giao thông đô thị; các mạng lưới đường đô thị; nút giao thông và tổ chức giao thông đô thị. Các hạ tầng kỹ thuật đường đô thị phục vụ tổ chức và quản lý giao thông đô thị.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức chung về Đường và giao thông vận tải đô thị.
4.1.2. Kiến thức về vai trò của hệ thống giao thông vận tải đô thị.
4.1.3. Kiến thức về mạng lưới đường đô thị, cấu tạo và một số vấn đề thiết kế.
4.1.4. Nút giao thông và tổ chức giao thông tại các loại nút.
4.1.5. Các kiến thức về tổ chức giao thông trong đô thị.
4.1.6. Kiến thức về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường phố.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các hệ thống giao thông vận tải đô thị và kiến thức về mạng lưới, cấu tạo mặt cắt ngang, nhằm phục vụ công tác thiết kế giao thông đô thị nói chung và Đường đô thị nói riêng.
4.2.2. Các hình thức tổ chức giao thông, trang bị cho sinh viên nền tảng, kỹ năng thiết kế tổ chức giao thông trong đô thị.
4.2.3. Thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường phố như chiếu sáng, cấp điện, cấp thoát nước phù hợp với hệ thống giao thông đô thị.
4.2.4. Kỹ năng tổng hợp nhìn nhận từ tổng quan quy hoạch, đến phân tích thiết kế chi tiết về tổ chức giao thông vận tải đô thị.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm:
Khái niệm chung về Đường và giao thông đô thị; vai trò của hệ thống giao thống vận tải đô thị; mạng lưới đường đô thị và lí thuyết dòng xe trên đường; nút giao thông và tổ chức giao thông tại nút; tổ chức giao thông trong đô thị; giao thông và môi trường; thoát nước, chiếu sáng và hệ thống kỹ thuật đường thành phố.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm chung về đường và giao thông đô thị
	2
	

	1.1
	Lịch sự phát triển của các đô thị và giao thông đô thị
	
	4.1.1

	1.2
	Phân loại và phân cấp quản lý đô thị
	
	4.2.1

	1.3
	Một số vần đề về quy hoạch đô thị
	
	

	Chương 2
	Vai trò của hệ thống giao thống vận tải đô thị
	4
	4.1.2

	2.1
	Vai trò của giao thông và phân loại giao thông đô thị
	
	4.1.3

	2.2
	Ý nghĩa của hệ thống vận tải hành khách trong các thành phố lớn
	
	4.2.1

	2.3
	Phân loại hệ thống vận tải thành phố
	
	

	2.4
	Các phương tiện vận tải hành khách thành phố
	
	

	2.5
	Phương pháp tính toán lượng hành khách và bố trí mạng lưới Giao thông công cộng
	
	

	Chương 3
	Mạng lưới đường đô thị và lí thuyết dòng xe trên đường
	6
	

	3.1
	Khái niệm chung về mạng lưới đường đô thị
	
	4.1.3

	3.2
	Các dạng mạng lưới đường phố
	
	4.2.1

	3.3
	Phân loại đường đô thị
	
	4.2.2

	3.4
	Các dạng mặt cắt ngang đường phố
	
	4.2.4

	3.5
	Đường cao tốc thành phố
	
	

	3.6
	Một số vấn đề về thiết kế đường phố
	
	

	3.7
	Các đại lượng cơ bản của dòng xe
	
	

	Chương 4
	Nút giao thông và tổ chức giao thông tại nút
	8
	

	4.1
	Khái niệm chung về nút giao thông
	
	4.1.4

	4.2
	Nút giao thông không bố trí đèn tín hiệu và khả năng thông qua
	
	4.1.5 

	4.3
	Nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu
	
	4.2.1

	4.4
	Tính toán điều khiển nút đơng với chu kỳ cố định
	
	4.2.2

	4.5
	Điều khiển giao thông với chu kỳ thay đổi theo lưu lượng xe tại nút và điều khiển theo lán sóng xanh
	
	

	4.6
	Thiết kế nút giao thông cùng mức
	
	

	4.7
	Nút giao thông hình xuyến
	
	

	4.8
	Nút giao thông khác mức
	
	

	Chương 5
	Tổ chức giao thông trong đô thị
	4
	

	5.1
	Mục đích của tổ chức giao thông
	
	4.1.4

	5.2
	Các biện pháp tổ chức giao thông
	
	4.1.5 

	5.3
	Tổ chức các bến xe
	
	4.2.2

	5.4
	Tổ chức đỗ xe
	
	4.2.4

	5.5
	Điểm dừng xe buýt - Trung tâm giao thông công cộng
	
	

	Chương 6
	Giao thông và môi trường
	2
	

	6.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.1

	6.2
	Tiếng ồn do giao thông gây ra
	
	4.2.4

	6.3
	Ảnh hưởng của giao thông đến không khí
	
	

	6.4
	Tai nạn giao thông đường bộ và các biện pháp hạn chế
	
	

	Chương 7
	Thoát nước, chiếu sáng và hệ thống kỹ thuật đường thành phố
	4
	

	7.1
	Thoát nước thành phố
	
	4.1.6

	7.2
	Thiết kế chiếu đứng nút giao thông
	
	4.2.1

	7.3
	Bố trí hệ thống kỹ thuật trên đường phố
	
	4.2.4

	7.4
	Chiếu sáng đường phố
	
	

	7.5
	Trồng cây
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp
- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp
- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực tế, sinh viên được tiếp cận với các loại vật liệu mới và công nghệ chế tạo hiện đại.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhómvà được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Bùi Xuân Cậy. Đường đô thị và tổ chức giao thôngXây dựng. NXB ĐH Giao thông vận tải 2006.
[2]. Nguyễn Xuân Trục. Quy hoạch và thiết kế công trình đô thị. NXB Giáo dục, 2011
[3]. Dương Học Hải. Thiết kế đường ô tô, tập 4. NXB Giáo dục, 2005
[4]. Chu Công Minh. Quy hoạch mạng lưới đường. Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2008.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu
Chương 1: Khái niệm chung về đường và giao thông đô thị
1.1. Lịch sự phát triển của các đô thị và giao thông đô thị.
1.2. Phân loại và phân cấp quản lý đô thị.
1.2. Một số vần đề về quy hoạch đô thị.

	3
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] - chương 1
[2] – chương 1, 2
[4] – chương 1
Sinh viên tìm hiểu thêm một số đô thị trên thế giới, phân loại và tìm hiểu quy hoạch giao thông.

	2
	Chương 2: Vai trò của hệ thống giao thống vận tải đô thị
2.1. Vai trò của giao thông và phân loại giao thông đô thị
2.2. Ý nghĩa của hệ thống vận tải hành khách trong các thành phố lớn.
2.3. Phân loại hệ thống vận tải thành phố.
2.4. Các phương tiện vận tải hành khách thành phố.
2.5. Phương pháp tính toán lượng hành khách và bố trí mạng lưới Giao thông công cộng.
	3
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
 [1] – chương 2
 [2] – chương 2, 3
 [4] – chương 3, 4,7




	3
	Chương 3: Mạng lưới đường đô thị và lí thuyết dòng xe trên đường
3.1. Khái niệm chung về mạng lưới đường đô thị
3.2. Các dạng mạng lưới đường phố.
3.3. Phân loại đường đô thị
3.4. Các dạng mặt cắt ngang đường phố.
3.5. Đường cao tốc thành phố.
3.6. Một số vấn đề về thiết kế đường phố.
3.7. Các đại lượng cơ bản của dòng xe.
	6
	6
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] - chương 3
[2] – chương 3
[3] – chương 2
[4]
Làm bài tập xác định thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang đường giao thông đô thị [1,2].
 

	4
	Chương 4: Nút giao thông và tổ chức giao thông tại nút
4.1. Khái niệm chung về nút giao thông.
4.2. Nút giao thông không bố trí đèn tín hiệu và khả năng thông qua.
4.3. Nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu.
4.4. Tính toán điều khiển nút đường với chu kỳ cố định.
4.5. Điều khiển giao thông với chu kỳ thay đổi theo lưu lượng xe tại nút và điều khiển theo lán sóng xanh.
4.6. Thiết kế nút giao thông cùng mức.
4.7. Nút giao thông hình xuyến.
4.8. Nút giao thông khác mức.
	6
	6
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] - chương 4
[2] - chương 9
Thảo luận nhóm các loại hình nút giao thông và tổ chức điều kiển các loại nút, liên hệ đến công tác thiết kế nút giao thông [1,2]

	5; 6
	Chương 5: Tổ chức giao thông trong đô thị
5.1. Mục đích của tổ chức giao thông.
5.2. Các biện pháp tổ chức giao thông.
5.3. Tổ chức các bến xe.
5.4. Tổ chức đỗ xe.
5.5. Điểm dừng xe buýt - Trung tâm giao thông công cộng.
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] - chương 5
[2] - chương 3
[4] - chương 7


	7
	Chương 6: Giao thông và môi trường
6.1. Khái niệm chung.
6.2. Tiếng ồn do giao thông gây ra.
6.3. Ảnh hưởng của giao thông đến không khí.
6.4. Tai nạn giao thông đường bộ và các biện pháp hạn chế.
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] - chương 6
Tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn giao thông và biện pháp giảm thiểu tai nạn GT [1].

	8
	Chương 7: Thoát nước, chiếu sáng và hệ thống kỹ thuật đường thành phố
7.1. Thoát nước thành phố.
7.2: Thiết kế chiếu đứng nút giao thông.
7.3. Bố trí hệ thống kỹ thuật trên đường phố.
7.4. Chiếu sáng đường phố.
7.5. Trồng cây.
	5
	5
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] - chương 7
[2] – chương 8
Sinh viên làm bài tập về bố trí hệ thống kỹ thuật trên đường phố trên bình đồ, trắc dọc, trắc ngang [1,2].



	[bookmark: _Hlk38957544]
PHÓ TRƯỞNG KHOA
[bookmark: _GoBack]

PGS.TS. Đặng Trung Thành
	 Hà nội, ngày     tháng      năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN
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